
Tên đơn vị: SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI

Chương: 414

Tổng số

Lương 

theo 

ngạch, bậc

Phụ cấp 

theo 

lương

Các 

khoản 

đóng góp 

theo 

lương

A B 1 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=16+20

TỔNG SỐ 42 5.201 5.136 3.426 531 1.179 65 2.788 0 2.315 0 42 36 7 5.651

I Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề

II Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình

III Sự nghiệp khác 42 5.201 5.136 3.426 531 1.179 65 2.788 0 2.315 0 42 36 7 5.651

1 TT Dịch vụ đấu giá tài sản 10 387 387 295 17 75 387 10 7 7 698

2 TT Trợ giúp pháp lý NN 32 2.466 2.401 1.435 386 580 65 2.401 32 29 2.605

3 Phòng công chứng số 1 963 963 720 13 230 963 963

4 Phòng công chứng số 3 765 765 576 45 144 732 765

5 Phòng công chứng số 4 620 620 400 70 150 620 620

Nguồn 

NSNN

Nguồn 

thu sự 

nghiệp, 

dịch vụ

Nguồn 

thu hợp 

pháp 

khác

Tổng quỹ 

lương, 

phụ cấp 

và các 

khoản 

đóng góp 

theo lương

Trong đó Nguồn kinh phí bảo đảm

Ước thực hiện năm 2020

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - NGUỒN KINH PHÍ ĐẢM BẢO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 2021

(Đính kèm Công văn số         /STP-VP ngày    /9/2020 của Sở Tư pháp)

Tổng số 

người 

làm việc 

được cấp 

có thẩm 

quyền 

giao 

(Người)

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 

theo lương của biên chế được giao
Quỹ 

lương, 

phụ cấp 

và các 

khoản 

đóng 

góp theo 

lương 

của hợp 

đồng lao 

động

Tổng số 

người 

làm việc 

được cấp 

có thẩm 

quyền 

giao có 

mặt tại 

thời điểm 

31/12 

(Người)

STT Tên đơn vị

Dự toán năm 2020

Nguồn 

phí được 

để lại

Tổng số 

người 

làm việc 

được 

cấp có 

thẩm 

quyền 

giao 

(Người)

Tổng quỹ 

lương, 

phụ cấp 

và các 

khoản 

đóng góp 

theo 

lương 

theo số 

người 

làm việc 

có mặt tại 

thời điểm 

31/12

Trong 

đó: 

Tổng 

số viên 

chức, 

công 

chức 

(Người)



Tên đơn vị: SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI

Chương: 414

A B

TỔNG SỐ

I Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề

II Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình

III Sự nghiệp khác

1 TT Dịch vụ đấu giá tài sản

2 TT Trợ giúp pháp lý NN

3 Phòng công chứng số 1

4 Phòng công chứng số 3

5 Phòng công chứng số 4

STT Tên đơn vị

Mẫu biểu số 15.2

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Lương 

 theo 

ngạch, 

bậc

Phụ 

cấp 

theo 

lương

Các 

khoản 

đóng 

góp 

theo 

lương

Tổng số

Lương 

theo 

ngạch, 

bậc

Phụ 

cấp 

theo 

lương

Các 

khoản 

đóng 

góp 

theo 

lương

16=17+ 18 

+19
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26=27+31

27=28+ 

29+30
28 29 30 31 32 33 34 35

5.586 3.765 554 1.267 65 3.175 63 2.348 0 42 5.976 5.911 3.925 619 1.367 65 3.515 0 2.453 0

5.586 3.765 554 1.267 65 3.175 63 2.348 0 42 5.976 5.911 3.925 619 1.367 65 3.515 0 2.453 0

698 533 30 135 635 63 10 698 698 533 30 135 700

2.540 1.536 396 608 65 2.540 32 2.815 2.750 1.636 456 658 65 2.815

963 720 13 230 963 973 973 730 13 230 963

765 576 45 144 765 765 765 576 45 144 765

620 400 70 150 620 725 725 450 75 200 725

Ước thực hiện năm 2020

Nguồn 

thu sự 

nghiệp, 

 dịch 

vụ

Nguồn 

phí 

được 

để lại

Nguồn 

thu 

hợp 

pháp 

khác

Trong đó Nguồn kinh phí bảo đảm

Dự toán năm 2021

Tổng 

số 

người 

làm 

việc 

được 

cấp có 

thẩm 

quyền 

giao 

(Người)

Tổng 

quỹ 

lương, 

phụ 

cấp và 

các 

khoản 

đóng 

góp 

theo 

lương

Trong đó Nguồn kinh phí bảo đảm

Quỹ lương, phụ cấp và các 

khoản đóng góp theo lương của 

biên chế

Quỹ 

lương, 

phụ 

cấp và 

các 

khoản 

đóng 

góp 

theo 

lương 

của 

Hợp 

đồng 

lao 

động

Nguồn 

NSNN

Nguồn 

 thu 

hợp 

pháp 

khác

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản 

đóng góp theo lương của số biên 

chế thực có mặt thời điểm 31/12

Quỹ 

lương, 

phụ 

cấp và 

các 

khoản 

đóng 

góp 

theo 

lương 

của 

hợp 

đồng 

lao 

động 

có mặt 

tại thời 

điểm 

31/12

Nguồn 

thu sự 

nghiệp, 

 dịch 

vụ

Nguồn 

phí 

được 

để lại

Nguồn 

NSNN
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